
            ĐẠI HỌC QUỐC GIA                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

STT Mã SV Họ tên Khoa/Bộ môn Ngành Ngày sinh Xếp Loại

1 BEBEIU15030 Nguyễn Ngọc Bảo Trân Kỹ thuật Y Sinh Kỹ thuật Y Sinh 18/11/97 Xuất sắc

2 BEBEIU14097 Nguyễn Hoàng Thiên Thư Kỹ thuật Y Sinh Kỹ thuật Y Sinh 12/05/96 Giỏi

3 BEBEIU15037 Nguyễn Thanh Trúc Kỹ thuật Y Sinh Kỹ thuật Y Sinh 16/07/97 Xuất sắc

4 BEBEIU14065 Mai Thu Sĩ Nguyên Kỹ thuật Y Sinh Kỹ thuật Y Sinh 10/12/96 Giỏi

5 BEBEIU15021 Lý Bảo Hân Kỹ thuật Y Sinh Kỹ thuật Y Sinh 09/09/97 Giỏi

6 BEBEIU15015 Huỳnh Thị Thanh Thảo Kỹ thuật Y Sinh Kỹ thuật Y Sinh 06/05/96 Giỏi

7 BEBEIU15050 Quách Mai Bội Kỹ thuật Y Sinh Kỹ thuật Y Sinh 20/12/94 Giỏi

8 BEBEIU14061 Vũ Thiên Ngân Kỹ thuật Y Sinh Kỹ thuật Y Sinh 09/10/96 Giỏi

9 BEBEIU14100 Lê Thị Thủy Tiên Kỹ thuật Y Sinh Kỹ thuật Y Sinh 03/07/96 Giỏi

10 BEBEIU15069 Võ Thị Phương Trinh Kỹ thuật Y Sinh Kỹ thuật Y Sinh 16/05/97 Giỏi

11 BEBEIU15018 Lê Thị Hiếu Toàn Kỹ thuật Y Sinh Kỹ thuật Y Sinh 15/08/97 Giỏi

12 BEBEIU14063 Đặng Thị Thảo Nguyên Kỹ thuật Y Sinh Kỹ thuật Y Sinh 27/11/96 Giỏi

13 BEBEIU14035 Đinh Xuân Hương Kỹ thuật Y Sinh Kỹ thuật Y Sinh 18/08/96 Giỏi

14 BEBEIU15031 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên Kỹ thuật Y Sinh Kỹ thuật Y Sinh 09/08/96 Giỏi

15 BEBEIU14076 Nguyễn Mai Trúc Phương Kỹ thuật Y Sinh Kỹ thuật Y Sinh 08/09/96 Giỏi

16 BEBEIU15013 Huỳnh Minh Vy Kỹ thuật Y Sinh Kỹ thuật Y Sinh 16/03/97 Giỏi

17 BEBEIU14074 Nguyễn Thị Hồng Phúc Kỹ thuật Y Sinh Kỹ thuật Y Sinh 25/04/96 Giỏi

18 BEBEIU14093 Võ Minh Thiện Kỹ thuật Y Sinh Kỹ thuật Y Sinh 23/12/96 Giỏi

19 BTARIU14035 Phạm Nguyễn Khánh Linh Công nghệ Sinh học Quản lý Nguồn lợi Thủy sản 10/05/96 Giỏi

20 BTBCIU14025 Trần Tống Khánh Linh Công nghệ Sinh học Hóa học 29/11/96 Giỏi

21 BTBCIU14041 Nguyễn Mai Quỳnh Công nghệ Sinh học Hóa học 14/09/96 Giỏi

22 BTBCIU14052 Hà Thị Ngọc Vy Công nghệ Sinh học Hóa học 04/08/96 Giỏi

23 BTBCIU15032 Nguyễn Ngọc Nhật Thanh Công nghệ Sinh học Hóa học 01/01/97 Giỏi

24 BTBCIU14046 Đỗ Trương Anh Thư Công nghệ Sinh học Hóa học 30/03/96 Giỏi

25 BTBCIU15019 Ngô Nguyễn Phúc Nguyên Công nghệ Sinh học Hóa học 20/07/97 Giỏi

26 BTBCIU14063 Lê Đinh Hoài Thương Công nghệ Sinh học Hóa học 29/12/96 Giỏi

27 BTBCIU14059 Huỳnh Kim Bảo Nhi Công nghệ Sinh học Hóa học 02/06/96 Giỏi
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28 BTBCIU14015 Hồ Tú Khanh Công nghệ Sinh học Hóa học 03/08/96 Giỏi

29 BTBTIU15064 Ngô Hà Thiện Mỹ Công nghệ Sinh học Công nghệ Sinh học 31/01/97 Giỏi

30 BTBTIU15149 Trần Phương Quỳnh Công nghệ Sinh học Công nghệ Sinh học 29/11/97 Giỏi

31 BTBTIU15150 Trần Quỳnh Như Công nghệ Sinh học Công nghệ Sinh học 22/09/97 Giỏi

32 BTBTIU15172 Vũ Thúy Quỳnh Công nghệ Sinh học Công nghệ Sinh học 03/01/97 Giỏi

33 BTBTIU15127 Phan Minh Thư Công nghệ Sinh học Công nghệ Sinh học 15/03/97 Giỏi

34 BTBTIU15093 Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhi Công nghệ Sinh học Công nghệ Sinh học 14/05/97 Giỏi

35 BTBTIU14294 Nguyễn Thúy Vy Công nghệ Sinh học Công nghệ Sinh học 29/07/96 Giỏi

36 BTBTIU15159 Trịnh Thị Minh Thanh Công nghệ Sinh học Công nghệ Sinh học 08/02/96 Giỏi

37 BTBTIU14230 Ngô Thị Thanh Thúy Công nghệ Sinh học Công nghệ Sinh học 04/05/96 Giỏi

38 BTBTIU15008 Cao Thùy Khanh Công nghệ Sinh học Công nghệ Sinh học 30/01/97 Giỏi

39 BTBTIU15129 Phan Võ Thu Nga Công nghệ Sinh học Công nghệ Sinh học 15/01/97 Giỏi

40 BTBTIU14363 Lý Trường Phan Thư Công nghệ Sinh học Công nghệ Sinh học 20/05/95 Giỏi

41 BTBTIU14079 Nguyễn Việt Hương Công nghệ Sinh học Công nghệ Sinh học 22/08/96 Giỏi

42 BTBTIU14316 Võ Hoàng Nguyệt Đan Công nghệ Sinh học Công nghệ Sinh học 14/03/95 Giỏi

43 BTBTIU14221 Trương Nguyễn Thuận Thiên Công nghệ Sinh học Công nghệ Sinh học 05/01/96 Giỏi

44 BTFTIU14057 Phạm Hoàng Yến Nhi Công nghệ Sinh học Công nghệ Thực phẩm 22/10/96 Giỏi

45 BTFTIU14007 Lương Thị Kim Anh Công nghệ Sinh học Công nghệ Thực phẩm 16/11/95 Giỏi

46 BTFTIU14011 Võ Thụy Bình Công nghệ Sinh học Công nghệ Thực phẩm 12/02/96 Giỏi

47 BTFTIU15056 Nguyễn Thị Thùy Trang Công nghệ Sinh học Công nghệ Thực phẩm 15/12/97 Giỏi

48 BTFTIU15043 Nguyễn Hồng Phúc Công nghệ Sinh học Công nghệ Thực phẩm 05/12/97 Giỏi

49 BTFTIU15080 Nguyễn Thiên Ân Công nghệ Sinh học Công nghệ Thực phẩm 05/09/97 Giỏi

50 BTFTIU15073 Trương Mai Uyển Nhi Công nghệ Sinh học Công nghệ Thực phẩm 16/08/97 Giỏi

51 CECEIU14019 Phạm Thị Bích Ngọc Kỹ thuật Xây dựng Kỹ thuật Xây dựng 02/02/96 Giỏi

52 EEEEIU15033 Nguyễn Hoàng Mai Điện tử Viễn thông Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông 19/09/97 Giỏi

53 IEIEIU15018 Ngô Thanh Phương Anh
Kỹ thuật và Quản lý 

Công nghiệp

Kỹ thuật Hệ Thống Công nghiệp
09/08/97 Giỏi

54 IEIEIU15015 Lý Hương Quỳnh
Kỹ thuật và Quản lý 

Công nghiệp

Kỹ thuật Hệ Thống Công nghiệp
28/03/97 Giỏi

55 IEIEIU15032 Nguyễn Ngọc Trúc Anh
Kỹ thuật và Quản lý 

Công nghiệp

Kỹ thuật Hệ Thống Công nghiệp
28/07/97 Giỏi

56 IELSIU14113 Trương Kim Khánh
Kỹ thuật và Quản lý 

Công nghiệp

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
20/06/96 Giỏi

57 IELSIU15089 Phạm Vũ Lam Điền
Kỹ thuật và Quản lý 

Công nghiệp

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
30/09/97 Giỏi
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58 IELSIU15077 Nguyễn Thùy Trang
Kỹ thuật và Quản lý 

Công nghiệp

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
29/06/97 Giỏi

59 IELSIU15047 Lương Thu Trang
Kỹ thuật và Quản lý 

Công nghiệp

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
22/01/97 Giỏi

60 IELSIU15010 Diệp Ngọc Thy
Kỹ thuật và Quản lý 

Công nghiệp

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
25/02/97 Giỏi

61 IELSIU15044 Lê Thị Như Quỳnh
Kỹ thuật và Quản lý 

Công nghiệp

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
26/04/97 Giỏi

62 IELSIU15102 Trần Lê Như Ngọc
Kỹ thuật và Quản lý 

Công nghiệp

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
28/12/97 Giỏi

63 IELSIU15086 Phạm Nguyễn Như Ngọc
Kỹ thuật và Quản lý 

Công nghiệp

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
06/04/97 Giỏi

64 IELSIU15097 Tống Thùy Trang
Kỹ thuật và Quản lý 

Công nghiệp

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
02/11/97 Giỏi

65 IELSIU15001 Bùi Khánh Vân
Kỹ thuật và Quản lý 

Công nghiệp

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
15/02/97 Giỏi

66 IELSIU15021 Dương Việt Thanh Trúc
Kỹ thuật và Quản lý 

Công nghiệp

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
11/07/97 Giỏi

67 IELSIU15018 Dương Mai Hương
Kỹ thuật và Quản lý 

Công nghiệp

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
22/12/97 Giỏi

68 IELSIU15050 Mai Trúc Quỳnh
Kỹ thuật và Quản lý 

Công nghiệp

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
10/08/97 Giỏi

69 IELSIU15028 Huỳnh Dương Mỹ Hương
Kỹ thuật và Quản lý 

Công nghiệp

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
05/12/97 Giỏi

70 IELSIU15106 Trần Trúc Chi
Kỹ thuật và Quản lý 

Công nghiệp

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
29/01/97 Giỏi

71 IELSIU15070 Nguyễn Thanh Trúc
Kỹ thuật và Quản lý 

Công nghiệp

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
11/06/97 Giỏi

72 MAMAIU15022 Nguyễn Ngọc Quỳnh Châu Toán Toán Ứng dụng 18/12/96 Giỏi

73 MAMAIU14015 Phạm Thị Mỹ Lệ Toán Toán Ứng dụng 29/01/96 Giỏi
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